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[bookmark: _Toc136097702]PHẦN I. DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
[bookmark: _Hlk136093194][bookmark: _Toc136097703]1.1 Quan niệm về dân chủ:
Dân chủ trong xã hội tự quản
    - Dân chủ là quyền lực của nhân dân
    - Dân chủ xuất hiện từ khi cộng đồng thị tộc, bộ lạc tự quản
    - Dân chủ được thực hiện bằng cách lựa chọn và bãi miễn người đứng đầu
    - Người đứng đầu phải phục vụ lợi ích chung của cộng đồng
    - Quyền lực của người đứng đầu được ủy quyền từ quyền của nhân dân
Dân chủ trong xã hội nô lệ
    - Dân chủ là sản phẩm và thành quả của quá trình đấu tranh giai cấp
    - Dân chủ trong xã hội nô lệ là dân chủ của thiểu số chủ nô, quý tộc
    - Dân chủ trong xã hội nô lệ được thể chế hóa bằng nhà nước và pháp luật
    - Dân chủ trong xã hội nô lệ được thực hiện bằng sự cưỡng chế
Dân chủ trong xã hội phong kiến
    - Dân chủ trong xã hội phong kiến là dân chủ của thiểu số giai cấp thống trị
    - Dân chủ trong xã hội phong kiến được khoác lên chiếc áo thần bí của thế lực siêu nhiên
    - Dân chủ trong xã hội phong kiến không có bước tiến đáng kể nào về ý thức và đấu tranh cho quyền làm chủ của nhân dân
Dân chủ trong xã hội tư sản
    - Dân chủ trong xã hội tư sản là dân chủ của thiểu số giai cấp tư sản nắm giữ tư liệu sản xuất
    - Dân chủ trong xã hội tư sản là một bước tiến lớn của nhân loại với những giá trị về tự do, bình đẳng, dân chủ
    - Dân chủ trong xã hội tư sản được thể hiện ở tính giai cấp, là một phạm trù lịch sử
[bookmark: _Hlk136093205][bookmark: _Toc136097704]1.2 quan niệm dân chủ xã hội chủ nghĩa 
· Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin nhận định về quá trình đấu tranh cho dân chủ và giá trị của nền dân chủ tư sản.
· Công xã Paris là phôi thai của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
· Cách mạng tháng Mười Nga là sự ra đời của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.
[bookmark: _Hlk136093291]Bản chất và phương diện của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa:
+ Về chính trị: Quyền lực thuộc về nhân dân, dân chủ của đại đa số nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, có tính nhân dân và dân tộc, kết hợp giữa dân chủ và chuyên chính.
+ Về kinh tế: Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu, quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất và nhu cầu của nhân dân lao động.
+ Về văn hóa, tư tưởng: Các giá trị và chuẩn mực dân chủ chi phối mọi hoạt động và quan hệ xã hội, được thể chế hóa thành pháp luật, hệ thống chính trị và nguyên tắc phát triển.
+ Về xã hội: Sự kết hợp hài hòa về lợi ích giữa cá nhân, tập thể và toàn xã hội, khai thác tiềm năng sáng tạo và tích cực của nhân dân.
Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa còn mới và cần hoàn thiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu về dân chủ của người dân.
[bookmark: _Toc136097705]PHẦN II. NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
[bookmark: _Toc136097706]2.1 sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa
[bookmark: _Toc136097707]2.1.1. Sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa
- Xuất phát từ khát vọng về một xã hội công bằng, dân chủ, bình đẳng và bác ái của nhân dân lao động
- Là kết quả của cuộc cách mạng do giai cấp vô sản và nhân dân lao động tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
- Có những đặc điểm, hình thức và phương pháp phù hợp với đặc điểm và điều kiện của mỗi quốc gia
- Là tổ chức thực hiện quyền lực của nhân dân, là cơ quan đại diện cho ý chí của nhân dân, thực hiện việc tổ chức quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Các sự kiện lịch sử như:
· Năm 1917 nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ra đời
· Năm 1924 thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, bao gồm 15 nước cộng hoà được thành lập.
· Sau Đại chiến thế giới thứ lI (sau năm 1945), hệ thống xã hội chủ nghĩa ra đời, mà Liên Xô là trụ cột. 
· Năm 1991, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã. 
Từ năm 1991 đến nay, Trung Quốc, Việt Nam, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Cuba vẫn tiếp tục đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, và ở mỗi nước đã và đang tiến hành nhiều chính sách đổi mới, cải cách xây dựng nhà nước pháp quyền, pháp trị, xây dựng nền kinh tế thị trường, thực hiện cải cách, dân chủ hoá mọi mặt đời sống xã hội.
[bookmark: _Toc136097708]2.1.2. Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa
· Là kiểu nhà nước mới, có bản chất khác với bản chất của các kiểu nhà nước bóc lột trong lịch sử
· Tính ưu việt về mặt bản chất được thể hiện trên các phương diện:
· Về chính trị: mang bản chất của giai cấp công nhân, giai cấp có lợi ích phù hợp với lợi ích chung của quần chúng nhân dân lao động; là sự thống trị của đa số đối với thiểu số giai cấp bóc lột; là đại biểu cho ý chí chung của nhân dân lao động
· Về kinh tế: chịu sự quy định của cơ sở kinh tế của xã hội xã hội chủ nghĩa, đó là quan hệ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu; không còn tồn tại quan hệ sản xuất bóc lột; vừa là một bộ máy chính trị - hành chính, một cơ quan cưỡng chế, vừa là một tổ chức quản lý kinh tế - xã hội của nhân dân lao động; không còn là nhà nước theo đúng nghĩa, mà chỉ là “nửa nhà nước”; việc chăm lo cho lợi ích của đại đa số nhân dân lao động trở thành mục tiêu hàng đầu
· Về văn hóa, xã hội: được xây dựng trên nền tảng tinh thần là lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và những giá trị văn hóa tiên tiến, tiến bộ của nhân loại, đồng thời mang những bản sắc riêng của dân tộc; sự phân hóa giữa các giai cấp, tầng lớp từng bước được thu hẹp; các giai cấp, tầng lớp bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn lực và cơ hội để phát triển
	Đến một trình độ phát triển nhất định, tính chất xã hội của nhà nước xã hội chủ nghĩa ngày càng được mở rộng, cơ sở cho sự tồn tại nhà nước không còn thì nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng sẽ tự tiêu vong, các hoạt động quản lý của nhà nước sẽ được chuyển giao cho các tổ chức tự quản, dựa trên cơ sở quyền lực nhân dân rộng rãi.
[bookmark: _Toc136097709]2.1.3. Chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa
· Căn cứ vào phạm vi tác động của quyền lực nhà nước: được chia thành chức năng đối nội và chức năng đối ngoại
· Căn cứ vào lĩnh vực tác động của quyền lực nhà nước: được chia thành chức năng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,…
· Căn cứ vào tính chất của quyền lực nhà nước: được chia thành chức năng giai cấp (trấn áp) và chức năng xã hội (tổ chức và xây dựng)
· Xuất phát từ bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa: có sự khác biệt so với các nhà nước trước đó trong việc thực hiện các chức năng; việc trấn áp không phải là vai trò quyết định mà chỉ là biện pháp tạm thời để bảo vệ thành quả cách mạng; việc quản lý và xây dựng kinh tế là then chốt để thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng; tính xã hội ngày càng được mở rộng để chuẩn bị cho sự tiêu vong của nhà nước
Ví dụ: Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI đã xác định hai nhiệm vụ chiến lược ở nước ta là "xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Đó là những nhiệm vụ bao trùm và được cụ thể hóa thành nội dung các chức năng của nhà nước ta. (Xem thêm về Hình thức nhà nước Việt Nam)
[bookmark: _Toc136097710]2.2 mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa
Giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa có mối quan hệ thống nhất, tác động qua lại lẫn nhau, cụ thể:
- Dân chủ xã hội chủ nghĩa là cơ sở, nền tảng cho việc xây dựng và hoạt động của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chỉ trong xã hội dân chủ xã hội chủ nghĩa, người dân mới có đầy đủ các điều kiện cho việc thực hiện ý chí của mình thông qua việc lựa chọn một cách công bằng, bình đẳng những người đại diện cho quyền lợi chính đáng của mình vào bộ máy nhà nước, tham gia một cách trực tiếp hoặc giản tiếp vào hoạt động quản lý của nhà nước, khai thác và phát huy một cách tốt nhất sức mạnh trí tuệ của nhân dân cho hoạt động của nhà nước.Với những tính ưu việt của mìnhxã hội chủ nghĩa sẽ kiểm soát một cách có hiệu quả quyền lực của nhà nước, ngăn chặn được sự tha hóa của quyền lực nhà nước.Ngược lại, nếu các nguyên tắc của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa bị vi phạm, thì việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng sẽ không thực hiện được. Khi đó, quyền lực của nhân dân sẽ bị biến thành quyền lực của một nhóm người, phục vụ cho lợi ích của một nhóm người.
[bookmark: _GoBack]- Ra đời trên cơ sở nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa trở thành công cụ quan trọng cho việc thực thi quyền làm chủ của người dân.Bằng việc thể chế hóa ý chí của nhân dân thành các hành lang pháp lý, phân định một cách rõ ràng quyền và trách nhiệm của mỗi công dân, là cơ sở để người dân thực hiện quyền làm chủ của mình, đồng thời là công cụ bạo lực để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân, bảo vệ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa nằm trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là phương thức thể hiện và thực hiện dân chủ. Theo V.I.Lênin, con đường vận động và phát triển của nó là ngày càng hoàn thiện các hình thức đại diện nhân dân, mở rộng dân chủ, nhằm lôi cuốn ngày càng đông đảo nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Thông qua hoạt động quản lý của nhà nước, các nguồn lực xã hội được tập hợp, tổ chức và phát huy hướng đến lợi ích của nhân dân. Ngược lại, nếu nhà nước xã hội chủ nghĩa đánh mất bản chất của mình sẽ tác động tiêu cực đến nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, sẽ dễ dẫn tới vệc xâm phạm quyền làm chủ của người dân, dẫn tới chuyên chế, độc tài, thủ tiêu nền dân chủ hoặc dân chủ chỉ còn là hình thức
[bookmark: _Toc136097711]PHẦN III. DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
[bookmark: _Toc136097712]3.1 Dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam
[bookmark: _Toc136097713]3.1.1 Sự ra đời, phát triển của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	Chế độ dân chủ ở nước ta được xác lập sau Cách mạng tháng tám năm 1945. Đến năm 1976, quốc hội khoá VI thông qua nghị quyết 21-NQ/TW thành lập Nhà Nước XNCH Việt Nam và đổi tên nước thành Cộng Hoà XHCN Việt Nam. Nhưng trong các văn kiện đảng hầu như chưa sử dụng cụm từ “dân chủ XHCN” mà thường nêu quan điểm “xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa” gắn với “ nắm vững chuyên chính vô sản”. Bản chất của dân chủ xã hội chủ nghĩa, cũng chưa được xác định rõ ràng. Việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là thực hiện dân chủ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như thế nào cho phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa, đạo đức của xã hội Việt Nam, gắn với hoàn thiện hệ thống pháp luật kỷ cương cũng như dân sinh dân trí dân quyền... chưa được đặt đúng vị trí và giải quyết đúng để thúc đẩy việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
	Đại hội VI của đảng năm 1986 đã đề ra đường lối dổi mới toàn diện đất nước đã nhấn mạnh phát huy dân chủ để tạo ra một động lực mạnh mẽ cho phát triển đất nước. Đại hội khẳng định trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động; Bài học “ cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” bao giờ cũng quan trọng. Thực tiễn cách mạng chứng minh rằng: ở đâu nhân dân lao động có ý thức làm chủ và được làm chủ thật sự, thì ở đấy xuất hiện phong trào cách mạng”.
Hơn 30 năm đổi mới, nhận thức về dân chủ xã hội chủ nghĩa, vị trí, vai trò của dân chủ ở nước ta  đã có nhiều điểm mới. Qua mỗi kỳ đại hội của đảng thời kỳ đởi mới, dân chủ ngày càng nhận thức, phát triển và hàn thiện đúng đắn, phù hợp với điều kiện cụ thể ở nước ta.
Trước hết, Đảng ta khẳng dịnh một trong những đặc trưng chủ nghĩa xã hội Việt Nam là do nhân dân làm chủ. Dân chủ đã được đưa vào mục tiêu tổng quát của cách mạng Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời khẳng định “ dân chủ xã hội chủ nghĩa” là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tục, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi giai cấp, trên tất cả các lĩnh vực. . Dân chủ gắn liên với kỷ luật, kỷ cương và phải được thế chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật đảm bảo...”
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Cũng như bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nói chung, ở Việt Nam bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa là dựa vào nhà nước xã hội chủ nghĩa và sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân. Đây là nền dân chủ mà con người là thành viên trong xã hội với tư cách công dân, tư cách của người làm chủ. Quyền làm chủ của nhân dân là tất cả các quyền lực đều thuộc về nhân dân, dân là gốc, là chủ, dân làm chủ: Điều này đã được HỒ CHÍ MINH khẳng định:
“Nước ta là nước của dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiên quyền hạn đều là của dân. Công cuộc đổi mới xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến chính phủ Trung Ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lương đều ở dân”
Kế thừa tư tưởng của dân chủ trong lịch sử và trực tiếp là tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh, từ khi ra đời cho đến nay, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Đảng luôn xác định xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển xã hội, là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Dân chủ gắn liền với kỷ cương và phải thể chế hóa bằng phương pháp luật, được pháp luật bảo đảm... Nội dung này được hiểu là:
- Dân chủ là mục tiêu của chế độ xã hội chủ nghĩa ( dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh) 
- Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ( do nhân dân làm chủ, quyền lực thược về nhân dân)
- Dân chủ là động lực để xây dựng chủ nghĩa xã hội
- Dân chủ gắn với pháp luật
- Dân chủ phải được thực hiện trong đời sống thực tiễn ở tất cả các cấp, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội về lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.
- Bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được thực hiện thông qua các hình thức dân chủ gián tiếp và dân chủ trực tiếp.
- Hình thức dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ đại diện, được thực hiện do nhân dân” ủy quyền”, giao quyền lực của mình cho tổ chức mà nhân dân trực tiếp bầu ra. Những con người và tổ chức ấy đại diện cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ cho nhân dân. Nhân dân bầu ra Quốc Hội. Quốc Hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất hoạt động theo nhiệm kỳ 5 năm.
+ Hình thức dân chủ trực tiếp là hình thức thông qua đó, nhân dân bằng hành động trực tiếp của mình thực hiện quyền làm chủ nhà nước và xã hội. Hình thức đó thể hiện ở quyền được thông tin về hoạt động của nhà nước, được bàn bạc về công việc của nhà nước và cộng đồng dân cư.
Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, một yêu cầu tất yếu là không ngừng củng cố, hoàn thiện những điều kiện đẩm bảo quyền làm chủ của nhân dân và chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Thực tiễn xây dựng đất nước cho thấy dân chủ  xã hội chủ nghĩa được thể hiện ở việc đảm bảo và phát huy quyền làm chủ  của nhân dân theo hướng ngày càng mở rộng và hoạt động có hiệu quả. Ý thức làm chủ của nhân dân, trách nhiệm công dân của người dân trong xã hội ngày càng được đề cao trong pháp luật cuộc sống. Mọi công dân đều có quyền tham gia quản lý xã hội bằng nhiều cách khác nhau, tùy theo trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Dân chủ công dân gắn liền với kỷ cương của đất nước, được thể chế hóa bằng luật của nhà nước pháp quyền, trong nguyên tắc hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Các quy chế dân chủ từ cơ sở cho đến Trung ương và trong các tổ chức chính trị- xã hội đều thưc hiện phương châm” dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đảng ta khẳng định:” Mọi đường lối chính sách của đảng và pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân”.
Bên cạnh đó, việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam  diễn ra trong điều kiện xuất phát từ một nền kinh tế kém phát triển, lại chịu hậu quả chiến tranh tàn phá nặng nề. Cùng với đó là những tiêu cực trong đời sống xã hội chưa được khắc phục triệt để, làm ảnh hưởng đến bản chất tốt đẹp của chế độ dân chủ nước ta, làm suy giảm động lực phát triển của đất nước.
Mặt khác, âm mưu “ diễn biến hòa bình’,” nhân quyền” của các thế lực thù địch vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa nảy sinh ra và diễn biến hết súc phức tạp đang là trở ngại đới với quá trình thực hiện dân chủ ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 
Thực tiễn cho thấy bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam càng ngày càng thể hiện giá trị lấy dân làm gốc. Kể từ khi khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho đến nay, nhân dân thực sự trở thành người làm chủ, tự xây dựng, tổ chức quản lý xã hội. Đây là chế độ bảo đảm quyền làm chủ trong đời sống của nhân dân từ chính trị, kinh tế cho đến văn hóa, xã hội; đồng  thời phát huy tích cực, sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
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- Là nhà nước do nhân dân lao động làm chủ, đó là Nhà nước của dân, do dân, vì dân
- Là nhà nước được tổ chức và hoạt động dựa trên cơ sở của Hiến pháp và pháp luật, thể hiện sự thượng tôn của pháp luật trong xã hội
- Là nhà nước có quyền lực thống nhất, có sự phân công rõ ràng, có cơ chế phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan: lập pháp, hành pháp và tư pháp
- Là nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, phù hợp với điều 4 Hiến pháp năm 1992, sửa đổi hiến pháp năm 2013 cũng khẳng định lại điều này
- Là nhà nước tôn trọng quyền con người, coi con người là trung tâm của sự phát triển, thực hiện rộng rãi quyền dân chủ của nhân dân
- Là nhà nước tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phân công, phân cấp, phối hợp và kiểm soát lẫn nhau, bảo đảm quyền lực là thống nhất và sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương
- Là nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân, phục vụ lợi ích cho nhân dân; là công cụ chủ yếu để Đảng Cộng sản Việt Nam định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội
- Là nhà nước được xây dựng và hoàn thiện qua các giai đoạn lịch sử của Việt Nam:
· Giai đoạn giành độc lập, cải cách ruộng đất, kháng chiến chống Pháp
· Giai đoạn thống nhất đất nước, kháng chiến chống Mỹ
· Giai đoạn đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa
- Là nhà nước phải đối mặt với những tiêu cực: suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tham nhũng, lãng phí; tệ nạn xã hội; âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch
Từ thực tiễn nhận thức và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, chúng ta có thể rút ra được một số đặc điểm cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta như sau:
Thứ nhất: xây dựng nhà nước do nhân dân lao động làm chủ, đó là Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
Thứ hai: Nhà nước được tổ chức và hoạt động dựa trên cơ sở của Hiến pháp và pháp luật. Trong tất cả các hoạt động của xã hội, pháp luật được đặt ở vị trí tối thượng để điều chỉnh các quan hệ xã hội.
Thứ ba: quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rõ ràng, có cơ chế phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan: lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Thứ tư: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam phải do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, phù hợp với điều 4 Hiến pháp năm 2013. Hoạt động của nhà nước được giám sát bởi nhân dân: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thông qua các tổ chức, các cá nhân được nhân dân ủy nhiệm.
Thứ năm: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam tôn trọng quyền con người, coi con người là trung tâm của sự phát triển. Quyền dân chủ của nhân dân được thực hành một cách rộng rãi; “nhân dân có quyền bầu và bãi miễn những đại biểu không xứng đáng”; đồng thời tăng cường thực hiện sự nghiêm minh của pháp luật.
Thứ sáu: tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phân công, phân cấp, phối hợp và kiểm soát lẫn nhau, nhưng bảo đảm quyền lực là thống nhất và sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương.
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[bookmark: _Hlk136087623]Dân chủ vừa là giá trị chung của nhân loại, vừa có tính giai cấp, tính lịch sử, đồng thời mang dấu ấn truyền thống, đặc điểm dân tộc và tính chất thời đại. Ở mỗi nước, trình độ của nền dân chủ trong xã hội tùy thuộc phần lớn vào trình độ phát triển của xã hội, trình độ dân trí, quyền hạn và năng lực thực hiện quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân. Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, trong đó dân chủ là một nội dung cần thiết cho việc phát triển và hoàn thiện đường lối, chiến lược trong giai đoạn mới nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng trước mắt cũng như lâu dài của đất nước, dân tộc ta.
Thực hiện dân chủ nhân dân là yêu cầu nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ngày thành lập tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhấn mạnh quyền làm chủ của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, dân chủ có nghĩa “dân là chủ” và “người dân làm chủ”. Trong lãnh đạo đấu tranh cách mạng, trải qua cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và sau đó là cách mạng dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đại hội VI của Đảng nhấn mạnh chủ trương phát huy dân chủ để tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển đất nước “trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động.
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật đảm bảo”. Đây là những quan điểm được tổng kết, có tính khái quát cao về dân chủ, khẳng định bản chất của chế độ xã hội ta là “dân chủ” và “nhân dân làm chủ”, trở thành một trong những đặc trưng của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. Các văn bản quan trọng khác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng tiếp tục khẳng định quan điểm này. Hiến pháp năm 2013 được ban hành với nhiều điểm mới, trong đó có vấn đề liên quan đến dân chủ, quyền con người, quyền làm chủ của nhân dân. Hệ thống các văn bản pháp luật về dân chủ trong hoạt động của các cơ quan quyền lực nhà nước được cụ thể hóa và thể chế hóa.
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Đại hội XII khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng”; “Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy tốt hơn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, nhất là trong lĩnh vực chính trị và kinh tế”. Quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn, hệ trọng của đất nước được quan tâm. Tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân; gắn quyền công dân với nghĩa vụ và trách nhiệm đối với xã hội.
Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”. Trong đó, nội dung dân chủ và kỷ cương được coi trọng, gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Văn kiện đại hội XIII của Đảng đã bổ sung thêm những nội dung quan trọng trong thực hiện vấn đề dân chủ ở Việt Nam hiện nay.
Một là, bổ sung thêm nội dung, phương châm thực hiện dân chủ, như thêm “dân giám sát, dân thụ hưởng” trong phương châm mới lần này là: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tiếp tục cụ thể hoá, hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ, theo tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở. Làm tốt, có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Hai là, xác định rõ hơn vai trò “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội làm nòng cốt” để nhân dân làm chủ. Đảng và Nhà nước ban hành chủ trương, đường lối; chính sách, pháp luật tạo nền tảng chính trị, pháp lý, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân. Cấp uỷ, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội.
Ba là, khẳng định: “Vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”, và  đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là nền tảng chính trị, pháp lý để nhân dân thực hiện quyền làm chủ. Điều đó đòi hỏi phải phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, trí tuệ, quyền và trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức.
Bốn là, nêu rõ yêu cầu: “Cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải nêu gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội” trong thực hành dân chủ, trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trên cơ sở đó: “Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, gây rối nội bộ, làm mất ổn định chính trị - xã hội hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của nhân dân”. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, ngoại giao nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân. Động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế, góp phần quản lý xã hội thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hoạt động tự quản cộng đồng. Nhân dân tham gia xây dựng, quản lý và thụ hưởng văn hoá.
Để tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng hoàn thiện, phát huy tối đa quyền của nhân dân, Quốc hội đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1-7-2023.
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 có 6 chương, 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở…
* Phát huy dân chủ ở cơ sở
Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phan Văn Châu cho biết, thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
 	Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 có rất nhiều điểm mới so với Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20-4-2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị quyết số 55/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 30-8-1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Chẳng hạn như: quyền thụ hưởng của công dân; nghiêm cấm hành vi gây khó khăn, phiền hà hoặc cản trở, đe dọa công dân thực hiện dân chủ ở cơ sở và hành vi giả mạo giấy tờ, gian lận hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bàn, quyết định, tham gia ý kiến của công dân; bổ sung thêm 7 hình thức công khai thông tin…
 	Chủ tịch Hội Luật gia TP.Biên Hòa Dương Văn Tín cho biết, điểm nổi bật của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 là tại Điều 22 quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quyết định của cộng đồng dân cư (Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 không quy định).
“Theo đó, cộng đồng dân cư có quyền ban hành quyết định mới nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ quyết định của cộng đồng dân cư trước đó có nội dung trái với quy định của pháp luật, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đạo đức xã hội; không tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục thông qua văn bản của cộng đồng dân cư theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan hoặc cộng đồng dân cư thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ” - luật gia Dương Văn Tín nêu.
* Giám sát đầu tư cộng đồng
Giám sát đầu tư cộng đồng là một trong những chức năng, nhiệm vụ của nhân dân, cộng đồng dân cư được Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 trao quyền, được quy định cụ thể tại Tiểu mục 3 (từ Điều 41 đến Điều 45), Mục 4, Chương II. Đây cũng là vấn đề được người dân ở cấp xã quan tâm.
“Chính vì vậy, khi tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hành dân chủ ở cơ sở năm 2022, các hội viên, cấp hội cần phải truyền thông cụ thể các quy định về: tổ chức Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tiêu chuẩn thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng… để người dân biết quyền của mình và tham gia thực hiện tốt” - luật gia Vòng Khiềng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia tỉnh) nhấn mạnh.
Theo Luật Thực hành dân chủ ở cơ sở năm 2022, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có ít nhất là 5 thành viên (gồm đại diện ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, ban thanh tra nhân dân ở cấp xã và đại diện người dân trên địa bàn thôn, tổ dân phố nơi có chương trình, dự án). Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã quyết định thành lập theo từng chương trình, dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) triển khai trên địa bàn cấp xã, chương trình, dự án đầu tư bằng vốn và công sức của cộng đồng dân cư hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân cho cấp xã.
Luật gia Vòng Khiềng cho hay, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có các quyền như: yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp các thông tin về quy hoạch có liên quan đến việc quyết định đầu tư dự án, kế hoạch sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai. Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trả lời về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, an ninh, văn hóa, xã hội, môi trường sinh sống của cộng đồng hoặc chủ đầu tư không thực hiện công khai thông tin về chương trình, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật thì phản ánh đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và kiến nghị biện pháp xử lý; trường hợp cần thiết thì kiến nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ thực hiện đầu tư, vận hành dự án….
Phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay:
- Là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Là yêu cầu phù hợp với tình hình mới của đất nước và thế giới
- Là cách thức để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước
- Là biện pháp để ngăn chặn và khắc phục những bất cập, tiêu cực trong thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
- Là điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ
Để phát huy dân chủ ở Việt Nam hiện nay, cần phải:
· Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh với tư cách điều kiện tiên quyết để xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam
· Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh với tư cách điều kiện để thực thi dân chủ xã hội chủ nghĩa
· Nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
· Xây dựng và từng bước hoàn thiện các hệ thống giám sát, phản biện xã hội để phát huy quyền làm chủ của nhân dân
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[bookmark: _Hlk136092961]- Là nhiệm vụ quan trọng trong công cuộc đổi mới để đảm bảo cho việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
- Là yêu cầu phù hợp với tình hình mới của đất nước và thế giới
- Là cách thức để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước
- Là biện pháp để ngăn chặn và khắc phục những bất cập, tiêu cực trong thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
[bookmark: _Hlk136092982]- Để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cần phải:
· Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, mang bản chất giai cấp công nhân, gắn bó chặt chẽ với dân tộc, với nhân dân
· Cải cách thể chế và phương thức hoạt động của Nhà nước, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân
· Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực, có chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích và cơ chế loại bỏ, miễn nhiệm những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, đạo đức công vụ
· Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiến hành tiết kiệm; hoàn thiện các thể chế và đẩy mạnh cải cách hành chính; có cơ chế khuyến khích và bảo vệ những người đấu tranh chống tham nhũng; xây dựng các chế tài để xử lý các cá nhân và tổ chức vi phạm
Định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ quan điểm “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị” ở nước ta giai đoạn 2021 – 2030. Hướng tới “xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước; tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội” bằng các định hướng cụ thể sau:
Một là phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội”.
Hai là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật. Trong đó, phải quán triệt những quan điểm có tính nguyên tắc là bảo đảm sự phù hợp giữa ý chí chủ quan với yêu cầu khách quan trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; bảo đảm tính dân chủ, pháp chế, khoa học trong xây dựng pháp luật; bảo đảm tính hiệu quả của việc điều chỉnh pháp luật; đồng thời phải bảo đảm sự tương thích giữa pháp luật quốc gia với pháp luật quốc tế mà Nhà nước đã tham gia ký kết hoặc gia nhập. “Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đánh của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững”.
Ba là tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước và tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước. 
 	Bốn là xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước”.
 	Năm là tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn. Kết hợp chặt giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí, không có vùng cấm, không có ngoại lệ...”.
Sáu là đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cần tiếp tục “xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng...”; tiếp tục nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ.
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